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“Lời Chúa 

là đèn soi cho con bƣớc 

là ánh sáng chỉ đƣờng cho con.” 

TV 119,105 
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Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 

 

VUI HOÏC THAÙNH KINH 19 
 

REØN LUYEÄN TÖ DUY 

Taäp 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

07.10.2008 

Lưu hành nội bộ 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua  những bài tập  

Rèn Luyện Tƣ Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.  

Những bài tập này dùng chính những  

Nhân Vật và Địa Danh  

đƣợc nói tới trong Tân Ƣớc.   

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 

 

 
 

 
 
 
 



 

5 * VHTK 19 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 5   

 

291. NHANH MẮT   
 

Trong những nhân vật dưới đây có 1 

nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của 

nó để tạo thành 1 nhân vật mới. 

  

AGABO 
KENAN 
TIMON 
ARETA  
GIUSE 
GIOEN 
QUATO 
GIUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Thầy là Đƣờng, 

là Sự Thật và là Sự Sống.” 

Ga 14,6 

 



 

6 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

292. SẮP XẾP TỪ VỰNG     
 

Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 10 

chữ cái đã bị cắt đôi và được thêm vào 

1 số từ khác. Bạn hãy sắp xếp những từ 

này lại sao cho mỗi cặp từ xuất hiện 1 

nhân vật. 

 

VARITTE 
MOBULOT 

 
MEPAPRE  

TODITOP 
 

EXOXIPI 
MAPTROT 
 

Gợi ý :  

Trong những từ này có nhân vật  

EPAPRODITO. 

  

 

 

 

 

 



 

7 * VHTK 19 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 5   

 

293. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

DALILA 
DOVORA 
DERET 

 

Từ tiếp theo là : 

 

GIUDITHA 
HERODIA 
EVA  
LEA   
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294. ĐẢO TỪ     
 

Nhân vật nào khi ta đảo lộn những mẫu 

tự có thể trở thành 1 nhân vật khác. 

  

Vd : Từ địa danh RAMA, nơi bà Rakhen 

khóc thương con  mình có thể đổi thành tên 

nhân vật ARAM. 

 

 

 

 

 

295. BẠN CÓ BIẾT    
 

Đây là 1 nhân vật có 3 mẫu tự gồm 1 

cặp nguyên âm và 1 phụ âm 

 

 

 

Gợi ý :  

  Trong từ này không có mẫu tự A & N. 
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296. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     
 

Đây là gia đình được nói tới trong Tin 

Mừng gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do 

nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn 

hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.  
 

GSMRGS 
 

Gợi ý :  

Trong gia đình này có nhân vật GIESU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,  

để ai tin vào Con của Ngƣời thì khỏi phải chết,  

nhƣng đƣợc sống muôn đời.” 

Ga 3,16 
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297. SẮP XẾP THEO NHÓM       
 

PATMOT 
MANTA 
SAMARIA 
XYKHA 
CAPHACNAUM 
 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

BETANIA 
AXA 
LYDIA 
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298. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

AVIGAGIN 
BECNIKE 
COLEOPAT 

 

Từ tiếp theo là : 

 

MARIA 
RUT 
SOVA 
MIKHAN     

 

 

 

 

 

 

 
 

“Chẳng ai có thể nhận đƣợc gì  

mà không do Trời ban.” 

Ga 3,27 
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299. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
 

Đây là 2 tông đồ của Chúa Giêsu được 

sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. 

Bạn hãy xem đó là ai. 

 

   PNHOEMRIOS  
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300. THỬ TÀI NHỚ   
 

Đây là những cặp vợ chồng. Bạn hãy 

hoàn thành những cặp nhân vật này. 
 

CHỒNG         VỢ 

************            ******** 

ADAM     ? 
KHUDA    ? 
IXAAC     ? 

  AQUILA    ? 
?    DOVORA  
?    EVA 
?    XAPHIRA 
?     GAIEN 

  ?    LEA 
 

 

 

 

 

 

 

“Cây tốt thì sinh quả tốt,  

cây xấu thì sinh quả xấu.” 

Mt 7,17 
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301. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

ELISABET 
PELEC 
NICODEMO 

 

   Từ tiếp theo là : 

 

LADARO 
SAMSON 
TOMA  
XINVANO    
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302.  CÙNG TÌM      
 

Những nhân vật này được sắp xếp theo 

1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân 

vật nào không tiếp theo trong dãy từ 

này. 
 

BANABA 
PHEBE 
GIACOP 
GIESU  
ELADA 
ANRE 
BENGIAMIN 
GIOHOSAPHAT 
ACNI 
MENKIXEDE 
 
 
 
 

 
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, 

vì cửa hẹp và đƣờng chật thì đƣa đến sự sống, 

nhƣng ít ngƣời tìm đƣợc lối ấy.” 

Mt 7,13-14 
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303. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

XARA 
ELISABET 
PORITKILA 

 
Từ tiếp theo là : 

 

GAIEN 
DOVORA 
MINCA 
LEA      
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304. TÌM KẾM    
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

KENNAN 
BANABA 
APRAHAM 

 

Từ tiếp theo là : 

 

BATOLOMEO 
DANIEN 
HYMENE 
ITMAEN  
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305. ĐỐ BẠN     
 

 

 

 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 
 

IXAAC        có 1 mẫu tự  

ELYMA       có 2 mẫu tự 

ELISABET có 3 mẫu tự 

KHUDA       không có mẫu tự nào. 

 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
 

 

 

 

 

 

 
“Ai muốn theo Thầy,  

phải từ bỏ chính mình,  

vác thập giá mình mà theo Thầy.” 

Mt 16,24 
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306. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM   
 

Đây là gia đình được nói tới trong Tin 

Mừng gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do 

nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn 

hãy tìm giúp những nhân vật này là ai.  
 

XNMNRKHPBT 
 

Gợi ý :  

Trong gia đình này có nhân vật BOAT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự,  

vì đó là điều đẹp lòng Chúa.” 

Cl 3,20 
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307. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

RODO 
CAIPHA 
HERODE 

 

Từ tiếp theo là : 

 

PHEBE 
CAIN 
TITO 
XILA     
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308. TÌM KẾM    
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

BAGIESU 
DORUXILA 
EVODIA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

XAPHIRA 
TITO 
APOLO  
EPAPRODITO   

 

 

 

 

 

 

 

 
“Đối với tôi, sống là Đức Kitô,  

và chết là một mối lợi.” 

Pl 1,21 
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309. THỬ TÀI NHỚ   
 

Đây là những cặp mẹ con. Bạn hãy 

hoàn thành những cặp nhân vật này. 

 

         MẸ     CON 

*******                    ******** 

?     BENGIAMIN 
?     MACCO 
?     GAT  
?     MONASE 
?      SET 

  ?     DINA 
  ?     AHARON 
  ?     EXAU 
  ?     NAPTALI 

 

 

 

 

 

 
 

“Thƣa Ngài, nếu tôi đƣợc đẹp lòng Ngài, 

thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.” 

St 18,3 
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310. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 
ELISABET 
GAIEN 
XIPPORA 

 

Từ tiếp theo là : 
 

VATTI 
SOVA 
GIUDITHA 
 MINCA  
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311. SẮP XẾP TỪ    
 

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây 

theo hàng dọc để thành những tên nhân 

vật. 

 

KHO  ALA   KHE 
ARI  MAH   TXO 
TTA   NEN   RON 

 

 

 

 

 

 

312. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   

 

Đây là 2 vị vua được sắp xếp theo 1 

 trật tự lôgíc nhất định.  

Bạn hãy xem đó là ai. 

   

AHCERRIOPDPEA 
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313. CÙNG TÌM       
 

Đây là tên những phụ nữ trong Thánh 

Kinh nhưng đã được thêm 2 mẫu tự. 

Chúng ta cùng tìm xem đó là những 

nhân vật nào. 
 

ASUSANNAP 
EDAMARIT 
OXINTIKHEN 
ADALILAT 
MELISABETI 
EMIKHANA 
KHAGAT 
 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật HAGA. 
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314. CÙNG GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

MOADA 
HAGOME 
BAMINCA 
BOSOVA 
NALYDIA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

SAMARIA 
BAEVA 
TARUUMA 
MUETTE 

 

 

 

 

 

 
“Chúa thƣơng ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, 

và có nhận ai làm con thì Ngƣời mới cho roi cho vọt.” 

Dt 12,6 
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315. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

 Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

GIOKHEVET 
LYDIA 
PONINNA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

XIPPORA 
GOME 
EVA 
CANDAKE   
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316. CÙNG SUY GẪM    
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

QUATO 
PHELICH 
ONEXIMO 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 

NAAMAN 
TOMA 
MATTHEU 
DAKEU 

. 
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317. BẠN CÓ BIẾT     
 

* Nhân vật nào có các mẫu tự sắp xếp  

đúng theo trật tự bảng mẫu tự Alphabet. 
 

  Vd : ABEN  

 

** Nhân vật nào có các mẫu tự sắp xếp  

đúng theo trật tự bảng mẫu tự Alphabet 

đảo ngược. 

 

 

 

 

 

318. BẠN CÓ BIẾT   

 

* Bạn có nhớ những tông đồ nào có 9 

mẫu tự. 

 

** & Những phụ nữ nào có 9 mẫu tự. 
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319. CÙNG SUY GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

IXAAC 
HOSE 
GIESU 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 

EVA 
PHEBE 
BECNIKE 
APRAHAM   
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320. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật 

tự nhất định. 
 

AXINHRIT 
NATHAN 
HAGA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

BERECGIA 
DAKEU 
SAMUEN 
NERI    
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321. TÌM KẾM     

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

ACRIPPA 
MACCO 
AUGUTTO 

 

Từ tiếp theo là : 

 

MANKHO 
KHANANIA 
ELIEDE 
GIUTTO    
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322. CÙNG SUY GẪM   
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

BARAC 
APELE 
SIMON 

 

Nhân vật tiếp theo là : 

 

ARETA 
DAKEU 
QUATO 
ISAIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, 

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngƣời.” 

Rm 6,8 
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323. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

DOT 
DAVIT 
GIOXECH 

 

Từ tiếp theo là : 

 

TIME 
BAGIESU 
COLOPAT 
 CAIPHA     
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324. SẮP XẾP TỪ    
 

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây 

theo hàng dọc để thành những tên nhân 

vật. 

 

XA   XO   CO 
TRY  TRO   ONI 

 PHO    PAP    ANR 
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325. TỪ KHÁC BIỆT   
 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 

 

ELADA -  GIAIA 
GIACOBE – BOAT 
GIAXON - EXAU 
AXA - GIAMRE 
EPAPRODITO – ISAIA 
KHANANIA - ERATTO 
GIUNIA – LADARO 
IXAAC – QUATO 

 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp 

đã cho. 

 

 

 

 

 

 

 
“Ai yêu quí mạng sống mình thì sẽ mất, 

còn ai coi thƣờng mạng sống mình ở đời này, 

thì sẽ giữ lại đƣợc cho sự sống đời đời.” 

Ga 12,25 
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326. ALPHABET   
 

Bạn hãy sắp xếp những nhân vật dưới 

đây theo trật tự Alphabet. 
 

XECUNDO 
NICOLA 
URIGIA 
GIOSUE  
TIMOTHE 
GIOXECH 
RUPHO 
EPAPRODITO 
SALOMON 
RUT 
SAMUEN 
ENGIAKIM 
 
 
 
 

 
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện 

cho những kẻ ngƣợc đãi anh em.” 

Mt 5,44 
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327. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1  

                 trật tự nhất định. 
 

ISAIA 
IDEVEN 
XARA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

SALOMON 
LOIT 
MANKHO 
ABEN  

 

 

 

 

IDEVEN 
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328. THỬ TÀI NHỚ   
 

Đây là những cặp cha con. Bạn hãy hoàn 

thành những cặp nhân vật này. 
 

         CHA         CON 

********                *********  

?     PHERO 
?     ABEN 
?     PERET 
?     EPRAIM 

  ?     XAAC 
  ?     GIESU 
  ?     ENOT 

?     LAMEC 
?     MALIA 

 

 

 

 

 

 

 
“Anh  em đừng xét đoán, 

để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” 

Mt 6,34 



 

40 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

329. TÌM NGƯỜI      
 

Bạn hãy tìm những nhân vật có những 

cặp nguyên âm hay phụ âm đứng cận 

nhau. 

 

Ví dụ :  

AUGUTTO, 
IXAAC … …   

 

 

 

 

330. TÌM MỐI QUAN HỆ      
 

Bà EVA        vợ ông  ADAM 
Bà XARA     vợ ông  APRAHAM 

Bà GOME    vợ ông  HOSE 

?    vợ ông  DACARIA 
 

 

 

 

“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, 

thích đƣợc nhận biết hơn là đƣợc của lễ toàn thiêu.” 

Hs 6,6 
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331. TÌM MỐI QUAN HỆ       
 

SET           con bà EVA 

IXAAC      con bà XARA 

SAMUEN  con bà ANNA 

?        con Đức MARIA  

 

 

 

 

 

 

332. SẮP XẾP THEO NHÓM      
 

MOSE 
KHANAN 
PHILIPPHE  
MANKHO 
SIMON 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

GIOANNA 
KHANANIA 
GALILE 
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333. TÌM TÌM       
 

Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật phụ 

nữ trong Kinh thánh, song không có 1 

mẫu tự nào được dùng 2 lần. 

 

Ví dụ :    

EVA 
SALOME 
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334. TỪ KHÁC BIỆT   
 

Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây: 
 

GALION - DANIEN 
DAKEU – CACPO 
BAGIESU – CAIN 
MACCO – SAMSON 
NAAMAN – XADOC 
XARA – BALAC 
BOAT – EVODIA 
GAMALIEN - BARABA 

 

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp 

đã cho. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

335. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

ELISABET 
BOLATTO 
GIAIA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

TABITHA 
XILA 
GIUSE 
LUCA  
    

 

 

 

 

 

 
 

“Ngƣời đến thế gian, không phải để lên án thế gian, 

nhƣng là để thế gian nhờ Ngƣời mà đƣợc cứu độ.” 

Ga 3,17 
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336. CÙNG TÌM     
 

Đây là tên những phụ nữ trong Thánh 

kinh  nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. 

Chúng ta cùng tìm xem đó là những 

nhân vật nào. 
 

AMARIATE 
OLYDIANE 
METTETI 
OGIOKHEVETTA 
AMACTATI 
IGOMETA 
ECANDAKENY 

 

Gợi ý :  

Trong dãy từ này có nhân vật MARIA. 
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 337. TÌM NGƯỜI      
 

Bạn hãy tìm những nhân vật có 4 

                  nguyên âm khác nhau trở lên. 

 

Ví dụ :  

BAGIESU 
COLAUDIA … … 

 
 

 

 

 

 

338. TÌM MỐI QUAN HỆ      

 

Bà XIPPORA    vợ ông  MOSE 

Bà BATSEVA   vợ ông  DAVIT 

Bà ANNA              vợ ông  TOBIT 

?         vợ ông  AQUILA  

 

 

 

 
“Bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa?” 

Rm 9,20 
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339. TÌM MỐI QUAN HỆ      
 

GIACOP   con bà REBECA 

TOBIA     con bà ANNA 
MOSE     con bà GIOKHEVET 

?    con bà APPHIA  

 

 

 

 

 

340. SẮP XẾP THEO NHÓM      

 

EUTIKO 
ITMAEN 
DEMETRICO 
BOXO 
PHAOLO 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

TOMA 
HAGA 
TROA 
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341. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

GIEREMIA 
RODO 
ITXAKHA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

RUPHO 
ACNI 
BECNIKE 
 LUCA  
    

 

 

 

 

 

 
 

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, 

Đấng ngự trên trời, 

ngƣời ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” 

Mt 12,50 
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342. TÌM & TÌM      
 

Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật có 6 

mẫu tự trở lên song không có 1 mẫu tự 

nào được dùng 2 lần. 

 

Ví dụ :  

 
GIACOP 
MANKHO 
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343. NGƯỜI KẾ TIẾP      
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

AUGUTTO 
GIOSIGIA 
GIANNAI 
BOLATTO 
DIOTREPHET 
 

       **************** 
 

MANAEN 
COLEOPAT 
AKHAICO 
GAMALIEN   

 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong 

những nhân vật cho sẵn sau đây. 

 

 

 

 
“Thiên Chúa không thiên vị ai.” 

Gl 2,6 
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344. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

SET 
KHUDA 
GIACOP 

 

Từ tiếp theo là : 

 

GIACOBE 
ITMAEN 
KENNAN 
TADEO  
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345. CÙNG TÌM      
 

Những nhân vật này được sắp xếp theo 

1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân 

vật nào không tiếp theo trong dãy từ 

này.  
 

ELYMA 
COXAM  
ELIHUT 
LEVI 
KHUDA 
TITO 
SUSANNA 
TERAC 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ơn của thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy 

đƣợc biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con.” 

2Cr 12,9 
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346. TÌM NGƯỜI     
 

Bạn hãy tìm những nhân vật phụ nữ 

được nói tới trong Thánh Kinh có 4 

nguyên âm khác nhau trở lên. 

 

Ví dụ :  

 

HERODIA … … 
 

 

 

347. TÌM MỐI QUAN HỆ       
 

Bà SUSANNA  vợ ông  GIOGIAKIM 
Bà RAKHEN    vợ ông   GIACOP 

Bà ANNA          vợ ông   ENCANA  

?            vợ ông   PHELICH 

 
 

 

 

 

“Phàm ai đƣợc Thần Khí Thiên Chúa hƣớng dẫn, 

 đều là con cái Thiên Chúa.” 

Rm 8,14 
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348. TÌM MỐI QUAN HỆ      
 

EXAU       con bà REBECA 

AHARON  con bà GIOKHEVET 
ASE         con bà LEA 

?       con bà BATSEVA 
 

 

 

 

349. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 

 

ELISEVA 
GIAEN 
XIPPORA 

 

Từ tiếp theo là : 
 

PORITKILA 
ANNA 
APPHIA 
 BECNIKE  
  



 

55 * VHTK 19 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 5   

 

350. SẮP XẾP THEO NHÓM      
 

BELEM 
XYKHA 
GALILE 
GONGOTHA 
GIERUSALEM 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

TAMA 
BETANIA 

  TOMA  
 

 

 

 

 

 

 

 
“Hoa quả của Thần khí là : 

bác ái, hoan lạc, bình an, 

nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, 

trung tín, hiền hòa, tiết độ.” 

Gl 5,20 
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351. TÌM  & TÌM      
 

Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân 

vật được nói tới trong Tân Ước với 9 

mẫu tự trở lên. 

 

Ví dụ :  

 

BATOLOMEO (9) 
BENGIAMIN (9) 
...  
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352. NGƯỜI KẾ TIẾP      
 

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp 

theo 1 trật tự nhất định. 
 

NAAMAN 
ABIATHA 
COLEMENTE 
DACARIA 
EPENET 
 

Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo 

trong những nhân vật cho sẵn sau nay: 
 

  GIANNAI 
                      EPAPRA  
                       AMMINADAP 

                       THEOPHYLO 
 
 
 
  

  
“Ở điểm này, mọi ngƣời sẽ nhận biết 

anh em là môn đệ Thầy : 

là anh em có lòng yêu thƣơng nhau.” 

Ga 13,35 
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353. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

 trật tự nhất định. 
 

SEM 
GIOP 
GIESU 
 

Từ tiếp theo là : 

  

 GIERET 
GIOAN 
MACCO  
EPAPRODITO  

 

 

. 

 

 

 

 

 
 

“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

Ga 14,15 
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354. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

ETTE 
SUSANNA 
GIOANNA 
 

Từ tiếp theo là : 

 

DORUXILA 
PONINNA 
NAOMI 
DINA   
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355. TÌM KẾM   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1  

trật tự nhất định. 
 

BAGIESU 
HERODIA 
GIACOBE 

 

Từ tiếp theo là : 

 

MOTHUSELAC 
EUBULO 
BECNIKE 
 XINVANO  
   

 

 

 

 

 

 

 

“Ngƣơi phải yêu mến Đức Chúa,  

Thiên Chúa của ngƣơi, hết lòng,  

hết linh hồn và hết trí khôn;  

ngƣơi phải yêu ngƣời thân cận nhƣ chính mình.” 

Mt 22,37 
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356. ĐỐ BẠN     
 

 

 

 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 
 

DORUXILA có 2 mẫu tự  

MACTA       có 1 mẫu tự 

COTURA     có 3 mẫu tự 

PEXIDE       không có mẫu tự nào. 

 

Nhân vật trong ô này là ai ? 
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357. CÙNG TÌM      
 

Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật 

nào không tiếp theo trong dãy từ này. 

 

PHYGHELO 
ELIHUT 
SEM 
BAGIESU 
GIOKHONGIA 
PHILIPPHE 
ADAM 
EPENET 
BATOLOMEO 

  GIOP  
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358. SẮP XẾP THEO NHÓM       
 

CO 
GIODAN 
BETXAIDA 
GHERASA 
ROMA 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

DORUXILA 
GIETSEMANI 
NATHANAEN 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Ai cho một ngƣời trong những kẻ bé nhỏ này uống, 

dù chỉ là một chén nƣớc lã mà thôi, 

vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, 

ngƣời đó sẽ không mất phần thƣởng đâu.” 

Mt 10,42 
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359. TÌM  & TÌM       
 

Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân 

vật Phụ nữ được nói tới trong Thánh 

Kinh với 7 mẫu tự trở lên. 

 

Ví dụ :  

 

BECNIKE (7) 
ELISABET (8) 
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360. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN       
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

ANNA 
IXAAC 
ETTE 

 

Từ tiếp theo là : 

 

DALILA 
OOCPA 
SAMUEN 
DAVIT     
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361. TÌM KẾM    
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

COLAUDIA 
MOTHUSELAC 
EPAPRODITO 

 

Từ tiếp theo là : 

 

HERODIA 
MATTHEU  

  AUGUTTO 
  ELISA  
   

 

 

 

 

 

 
 

“Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế.  

Vì ta không đến để kêu gọi ngƣời công chính,  

mà để kêu gọi ngƣời tội lỗi.” 
Mt 9,13 
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362. ĐỐ BẠN    
 

 

 

 

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các 

nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 

nhân vật mới. 
 

KHANNAN có 1 mẫu tự  

TIMOTHE   có 2 mẫu tự 

GIOAN        có 1 mẫu tự 

RUPHO      không có mẫu tự nào. 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 
“Thánh ý Chúa là gia nghiệp con mãi mãi 

vì đó là hoan lạc của lòng con.” 

Tv 119,105 
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363. SẮP XẾP THEO NHÓM      
 

THEXALONICA 
ROME 
AXIA 
ANTIOKIA 
GALILE 

 

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây. 
 

DAMAT 
TEPHANO 
LYDIA 
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364. TÌM  & TÌM       
 

Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật có 

3 cặp mẫu tự khác nhau. 
 

Ví dụ :  
 

SUSANNA 
 

 

 

365. TÌM  & TÌM      

 

Bạn có thể tìm được bao nhiêu nhân vật, 

trong mỗi nhân vật có 3 hoặc 4 mẫu tự 

giống nhau.  
 

Ví dụ :  

 

ABIATHA 
BARABA 
 

 
“Những ai yêu mến Đức Chúa,  

họ rạng rỡ nhƣ mặt trời hừng đông”  

Tl 5,31 
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366. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

OOCPA 
GIOANNA 
APPHIA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

RAKHEN 
ETTE 
NAOMI 
HERODIA  
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367. TÌM KẾM   
 

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 

trật tự nhất định. 
 

NAAMAN 
ELIEDE 
DACARIA 

 

Từ tiếp theo là : 

 

SALOMON 
BATOLOMEO 
ELADA 
DIONYXIO 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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368. BẠN CÓ BIẾT    
 

    

 

Đây là 1 nhân vật có 4 mẫu tự gồm 1 cặp  

nguyên âm và 1 cặp phụ âm. 

 

Gợi ý :  
Trong từ này không có mẫu tự N. 

 

 

 

 

369. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM   

 

Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng 

gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó 

các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp 

những nhân vật này là ai.  

 

GDTMPRT 
 

Gợi ý :  

Trong gia đình này có nhân vật TAMA. 
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370. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
 

Đây là 2 nhân vật đã chết được làm cho 

sống lại sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất 

định. Bạn hãy xem đó là ai. 

 

TLAABDIATRHOA 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 
 
291. NHANH MẮT   

Từ nhân vật GIUSE 

 ta có 1 nhân vật mới là GIESU. 

 

292. SẮP XẾP TỪ VỰNG    
Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa mẫu tự đầu 

và mẫu tự cuối của từng hàng. Với 2 nhóm còn lại, ta loại 

bỏ mẫu tự đầu và mẫu tự cuối cuối của từng hàng là thấy 

những nhân vật cần tìm.  

ARITTOBULO, EPAPRODITO, XOXIPAPTRO. 

 

293. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

GIUDITHA. 

 

294. ĐẢO TỪ     

    CAIN    -  ACNI 

   TOMA   -   AMOT 

GIESU   –   GIUSE 

GIOAN   –  GIONA. 

 

295. BẠN CÓ BIẾT    

  AXA. 

 

296. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM     

  GIUSE-MARIA-GIESU. 

 

297. SẮP XẾP THEO NHÓM      
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BETANIA 

Vì dãy từ đã cho là những địa danh. 

 

298. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  

MARIA. 

 

299. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 

nhân vật là PHERO - SIMON, được sắp xếp xen kẽ theo 

trật tự xuôi ngược : PnHoEmRiOs. 

 

300. THỬ TÀI NHỚ   

  

CHỒNG       VỢ 

************           ********  

ADAM   EVA (St 3,20) 

KHUDA  GIOANNA (Lc 8,3) 

IXAAC    LEA (St 25,20) 

  AQUILA  PORITKILA (1Cr 16,19) 

LAPPIDOT  DOVORA (Tl 4,4) 

ADAM   EVA (St 3,20) 

KHANANIA  XAPHIRA (Cv 5,1) 

KHEVE   GAIEN (Tl 4,17) 

GIACOP  LEA ( St 30,15-30) 

 

301. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

LADARO. 
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302.  CÙNG TÌM      

GIESU. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt 

là A, B, C, D, E, G, H, I, K theo mẫu tự Alphabet. Vậy 

GIESU không phải là từ tiếp theo. 

 

303. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN      
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

DOVORA. 

 

304. TÌM KẾM    

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

BATOLOMEO. 

 

305. ĐỐ BẠN     

Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có I, L và E. 

Vậy nhân vật cần tìm là : ELI. 

 

306. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM   

  XANMON – RAKHAP -  BOAT. 

 

307. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

PHEBE. 

 

308. TÌM KẾM    

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là  :  

EPAPRODITO. 
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309. THỬ TÀI NHỚ   

  

MẸ      CON 

*********               ********* 

RAKHEN         BENGIAMIN (St35,10-20) 

MARIA   MACCO (Cv 12,12) 

DINPA   GAT (St 30,11) 

ATNAT   MONASE (St 40,50-55) 

EVA    SET (St 5,3) 

  LEA   DINA (St 30,21) 

  GIOKHEVET AHARON (Xh 6,20) 

  REBECA  EXAU (St 25,26) 

  BINHA   NAPTALI (St 30,18) 

 

310. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN   
  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

GIUDITHA. 

 

311. SẮP XẾP TỪ    

Những nhân vật này là : 

ARITTAKHO–MAHALANEN- KHETXORON. 

 

312. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG   

Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 

nhân vật là HERODE – ACRIPPA, được sắp xếp xen kẽ 

nhau : aHcErRiOpDpEa. 

 

313. CÙNG TÌM   

Ta chỉ cần bỏ mẫu tự đầu và cuối sẽ xuất hiện những 

nhân vật cần tìm. 
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SUSANNA, DAMARI, XINTIKHE, DALILA,  

ELISABET, MIKHAN, HAGA 

 

314. CÙNG GẪM    

Những từ đã cho đều lần lượt bắt đầu bằng 2 mẫu tự 

của số thứ tự Một (mo), Hai (ha), Ba (ba)… .từ tiếp theo sẽ 

là MARIA (SAMARIA). 

 

315. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    
  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

XIPPORA. 

 

316. CÙNG SUY GẪM    

Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet 

từ dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là NAAMAN. 

 

317. BẠN CÓ BIẾT      
 * ABEN, AMOT, ENOT, GIOP. 

 ** TOMA. 

 

318. BẠN CÓ BIẾT    

  * BATOLOMEO (9) 

    PHILIPPHE(9) 

 

** Những phụ nữ có nhiều mẫu tự nhất : 

  GIOKHEVET (9) 

  PORITKILA(9) 

  LORUKHAMA … … 
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319. CÙNG SUY GẪM    

Những nhân vật đã được sắp xếp theo trật tự Alphabet 

từ dưới lên. Vậy nhân vật tiếp theo là EVA. 

 

320. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

BERECGIA. 

 

321. TÌM KẾM      

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

1 cặp nguyên âm hay phụ âm đứng kề nhau. Vậy nhân vật 

xuất hiện sẽ là :  GIUTTO. 

 

322. CÙNG SUY GẪM    
Những nhân vật đã được sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên 

âm và phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ARETA. 

 

323. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN        

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên 

lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  BAGIESU. 

 

324. SẮP XẾP TỪ     

Những nhân vật này là : 

TRYPHOXA– XOPAPTRO – ANRONICO. 

 

325. TỪ KHÁC BIỆT    

GIUNIA – LADARO 

Ở cặp nhân vật này, mẫu tự ở vị trí thứ 3 không phải là 

A như những cặp từ khác. 
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326. ALPHABET    

     ENGIAKIM, EPAPRODITO, 

   GIOSUE, GIOXECH, NICOLA, RUPHO, 

  RUT, SALOMON, SAMUEN, TIMOTHE, 

URIGIA, XECUNDO. 

 

327. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

SALOMON. 

 

328. THỬ TÀI NHỚ    
  

       CHA        CON 

*********               *********  

GIOAN    PHERO 

ADAM    ABEN (St 4,2) 

GIUDA    PERET (Mt 1,3) 

GIUSE    EPRAIM 

 APRAHAM   IXAAC (Mt 1,2) 

 GIUSE    GIESU (Mt 1,16) 

 SET     ENOT (St 4,26) 

MOTHUSELAC  LAMEC (Lc 3,37) 

MINA    MALIA (Lc 3,31) 

 

329. TÌM NGƯỜI     
AMMINADAP, ANNA, AUGUTTO 

APPHIA, ACRIPPA , ACKHIPPO, APPHIA, 

AGIUTTO, AKHIPPO, BOLATTO, ERATTO, 

GIUTTO, GIANNAI , IXAAC, MATTHEU, 

MATTHIA, MATTAT, MATTHAN, 
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MATTITGIA, MACCO, PHETTO, 

PHILIPPHE , SUSANNA … …. 

 

330. TÌM MỐI QUAN HỆ      

Bà ELISABET. 

 

331. TÌM MỐI QUAN HỆ       

GIESU. 

 

332. SẮP XẾP THEO NHÓM       

KHANANIA 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam. 

 

333. TÌM  & TÌM        

   BINHA, COTURA, DINA 

DINPA, DORUXILA, EVA 

ETNA, EVODIA, GAIEN 

GOME. HERODIA, KHUNDA 

LEA, LYDIA, MINCA 

MIKHAN, NAOMI, PUA 

RAKHEN, RUT, SOVA 

SIPRA, SALOME … … 

 

334. TỪ KHÁC BIỆT    

BOAT – EVODIA, 

Ở cặp nhân vật này, mẫu tự ở vị trí thứ 2 không phải là 

A như những cặp từ khác. 
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335. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là : 

TABITHA. 

 

336. CÙNG TÌM     
Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất 

hiện những nhân vật cần tìm. MARIA, LYDIA, ETTE, 

GIOKHEVET, MACTA, GOME, CANDAKE, 

 

337. TÌM NGƯỜI       

COLAUDIO, DORUPBAVEN 

DORUXILA, EPAPRODITO, EUTYKHO, 

EVODIA, GIACOBE, GIOSUE, HERODIA, 

MOTHUSELAC … … 

 

338. TÌM MỐI QUAN HỆ      

PORITKILA. 

 

339. TÌM MỐI QUAN HỆ      

ACKHIPPO. 

 

340. SẮP XẾP THEO NHÓM       
TOMA 

Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam. 

 

341. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

2 nguyên âm giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là  

BECNIKE. 
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342. TÌM & TÌM       

  

ACTEMI, AVIHUT, BATIME, 

BAGIESU, BILOAM, DORUXILA, 

EUTYKHO, EVODIA, GIACOBE, 

GAPRIEN, GIACOP, GIOXEP, 

GIOXET, GIPTAC, GIOXECH, 

GIOSUE, GIORIM, GIORAM, 

GIOTHAM, GIONAM, GIAXON, 

GIAMRE, GHITON, GALION, 

HERODIA, ITMAEN, KHETRON, 

KHANOC, MICAEN, MANKHO, 

MONASE, MOTHUSELAC, OLIMPA, 

PHILATO, PHILETO, PORITCA, 

PHILEMON, SIMEON, SAMUEN, 

SALOME, SATIEN, TEPHANO.  

 

343. NGƯỜI KẾ TIẾP       
Quan sát các nhân vật cho trên đây, ta thấy lần lượt 

xuất hiện ít là 2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy 

nhân vật tiếp theo sẽ là MANAEN. 

 

344. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên 

lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  GIACOBE. 

 

345. CÙNG TÌM       

ELIHUT. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 3, lần 

lượt là Y, X, V, U, T, S, R, theo mẫu tự Alphabet đảo 

ngược. Vậy ELIHUT không phải là từ tiếp theo. 
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346. TÌM NGƯỜI    

EVODIA, DORUXILA, 

 

347. TÌM MỐI QUAN HỆ      

Bà DORUXILA, 

 

348. TÌM MỐI QUAN HỆ      

SALOMON,  

 

349. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

  Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

PORITKILA. 

 

350. SẮP XẾP THEO NHÓM    
BETANIA 

Vì dãy từ đã cho là những địa danh. 

 

351. TÌM & TÌM     

 AMMINADAP (9), ARITTAKHO (9), 

BATOLOMEO (9), BENGIAMIN (9), 

DORUPBAVEN (10), DIOTREPHET(10), 

EPAPRODITO (10), GIOKHONGIA(10),  

GIOHOSAPHAT (11), HECMOGHENE (10), 

KHITKIGIA (9), MOTHUSELAC (10), 

MENKYXEDE (9), MATTITGIA (9), 

MAHALANEN (9), NATHANAEN (9), 

ONEXIPHORO (10), PHILIPPHE (9), 

PORITKILA (9), POROKHORO (9), 

PHOTUNATO (9), PHILOLOGO (9), 

THEOPHYLO (9), KHETXORON (9)… … 
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352. NGƯỜI KẾ TIẾP     

Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt 

xuất hiện 3 mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật 

tiếp theo sẽ là AMMINADAP. 

 

353. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN     
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên 

lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  EPAPRODITO. 

 

354. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện là :  PONINNA. 

 

355. TÌM KẾM   

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

MOTHUSELAC. 

 

356. ĐỐ BẠN    
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có R, U và T. 

Vậy nhân vật cần tìm là : EVA. 

 

357. CÙNG TÌM     

SEM. Bạn hãy quan sát mẫu tự ở vị trí thứ 4, lần lượt là 

G, H, I, K, L, M, N, O, P, theo mẫu tự Alphabet. Vậy SEM 

không phải là từ tiếp theo. 

 

358. SẮP XẾP THEO NHÓM     

GIETSEMANI : Vì dãy từ đã cho là những địa danh. 
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359. TÌM & TÌM     

  

AVIGAGIN (8), BATSEVA(7), 

BECNIKE(7), COLEOPAT(8), 

CANDAKE(7), DORUXILA(8), 

ELISEVA(7), ELISABET (8), 

GIOKHEVET  (9), GIUDITHA (8), 

GIOANNA(7), HERODIA(7), 

LORUKHAMA (9), MAKHALAT(8), 

OHOLIVA(7), PONINNA(7), 

PORITCA(7), PORITKILA (9), 

PECXIDE(7), SUSANNA(7), 

XIPPORA(7), XAPHIRA(7), 

XINTIKHE (8)… … 

 

360. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    

Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện là :  OOCPA. 

 

361. TÌM KẾM   
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

HERODIA. 

 

362. ĐỐ BẠN     
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có K, I và T. 

Vậy nhân vật cần tìm là : KIT 

 

363. SẮP XẾP THEO NHÓM     

DAMAT : Vì dãy từ đã cho là những địa danh. 
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364. TÌM & TÌM     

GIANNAI, MATTITGIA, PHILIPPHE, 

     SUSANNA, AVIGAGIN … … 

 

365. TÌM & TÌM       

   ABIATHA, ACPACSAT, 

 AMMINADAP, APRAHAM, BANABA, 

 BARABA, BASABA, BATOLOMEO, 

 COLEMENTE, DACARIA, DEBEDE, 

 ELIEDE, EPENET, GIOSIGIA, 

HECMOGHENE, KENNAN, KHITKIGIA, 

        KHANANIA, MAHALANEN, MATTAT, 

   MATTATTA, MATTITGIA, MENKIXEDE, 

    NAAMAN, NATHANAEN, ONEXIPHORO, 

  PHILIPPHE, PHILOLOGO, POROKHORO, 

QUIRINIO … 

 

366. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN    
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất 

hiện là : ETTE. 

 

367. TÌM KẾM    
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 

3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  

BATOLOMEO. 

 

368. BẠN CÓ BIẾT   

 ETTE. 
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369. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM    

  GIUDA – TAMA – PERET. 

 

370. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG    

Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 

nhân vật là LADARO – TABITHA, được sắp xếp xen kẽ 

nhau : tLaAbDiAtRhOa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” 
Ga 14, 23 
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MỌI CHÚ THÍCH THÁNH KINH,  

XIN XEM TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH 15 : 

RÈN LUYỆN TƯ  DUY 1. 

********** 

 

 

 

MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP  

RÈN LUYỆN TƢ DUY 6 
 

 

 

Mục lục 
 

Những bài tập  1,2,3 … 5 

Phần giải đáp    1,2,3… 74 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

91 * VHTK 19 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 5   

TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH  
 

VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC A 

VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC B 

VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÖA GIÊSU  

VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 1 

VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG 2 

VHTK 07 : NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÖA GIÊSU    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ 

VHTK 09 : Thánh PHAOLÔ 1 

VHTK 10 : Thánh PHAOLÔ 2 

VHTK 11 : Các Thƣ Công Giáo & Sách Khải Huyền 

VHTK 12 : Ô Chữ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH 

VHTK 13 : Ô Chữ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 14 : Ô Chữ TÂN ƯỚC 

VHTK 15 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 

VHTK 16 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 2 

VHTK 17 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 3 

VHTK 18 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 4 

VHTK 19 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 5 

VHTK 20 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 6 

VHTK 21 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 7 

VHTK 22 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 8 

VHTK 23 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 9 

VHTK 24 : RÈN LUYỆN TƯ DUY 10 

VHTK 25 : RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 1 

VHTK 26 : RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 2 

VHTK 30 : THỜI THƠ ẤU 

VHTK 31 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU A 

VHTK 32 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU B 

VHTK 33 : MÙA XUÂN 

VHTK 34 : THÁNG 1-6 

VHTK 35 : THÁNG 7-12 

VHTK 36 : LỜI NGUYỆN CẦU 
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VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

VHTK 38 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 

VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

VHTK 40 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4 

VHTK 41 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5 

VHTK 42 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6 

VHTK 43 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 

VHTK 44 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 

VHTK 45 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 

VHTK 46 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 1 

VHTK 47 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2 

VHTK 48 : CHÖA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƯỚC 

VHTK 49 : MẸ MARIA 1 

VHTK 50 : MẸ MARIA 2 

VHTK 51 : THÁNH KINH TÂN ƯỚC  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

VHTK 55 : Tập Tô Màu THIÊN THẦN 

VHTK 56 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH 

VHTK 66 : GIA ĐÌNH trong THÁNH KINH 

VHTK 67a : BỐN TIN MỪNG * Hỏi Thƣa & Ô Chữ 

VHTK 67b : BỐN TIN MỪNG * Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ước * Hỏi Thƣa  

VHTK 68b : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ước * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : TIN MỪNG MÁCCÔ * Hỏi Thƣa & Ô Chữ  

VHTK 69b : TIN MỪNG MÁCCÔ * Trắc Nghiệm 
 

và …  
 



 

93 * VHTK 19 Rèn Luyện Tƣ Duy Tập 5   

01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÖA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 

 * Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÕNG THƯƠNG XÓT 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
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30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thư Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thƣa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÕNG DÂN TỘC (2018) 
 

 

THƠ. 
 

 

01. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ (In chung 2015) 

02.  DÂNG HIẾN (Thơ 2009) 

03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ 2012) 

04. SÂN TRƯỜNG (Thơ 2009) 

05. YÊU THƯƠNG (Thơ 2009) 

06. THƯƠNG YÊU (Thơ 2009) 

07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ 2009) 

08. CỘI NGUỒN (Thơ 2009) 

09. MỘT CÕI RIÊNG (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 2 (In chung 2016) 

11. NHƯ HƯƠNG KINH (Thơ 2017) 

12. NHƯ TRẦM HƯƠNG (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 3 (In chung 2017) 

14. MỘT GÓC ĐỜI (Thơ 2017) 

15. GIỌT LỆ GIA LIÊM (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 4 (In chung 2018) 
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